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	ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM 2022 - 2023
MÔN: Lịch sử - Địa lí 7 
Sách Cánh diều



BẢNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Đại Dương
	Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiên nhiên châu Đại Dương
	2
(0,5)
	 
	1
(0,25)
	 
	1
(0,25)
	 
	 
	 

	
	
	Đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a
	2
(0,5)
	 
	1
(0,25)
	 
	 
	1
(0,25)
	 
	 

	2
	Châu Nam Cực
	Châu Nam Cực
	1
(0,25)
	 
	1
(0,25)
	 
	1
(0,25)
	 
	 
	 

	3
	Chủ đề chung
	Đô thị: Lịch sử và hiện tại
	1
(0,25)
	 
	1
(0,25)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số câu hỏi
	6
(1,5)
	 
	4
(1,0)
	 
	2
(0,5)
	1
(2,0)
	 
	 

	Tỉ lệ
	15%
	10%
	25%
	0 %

	Phân môn Lịch sử

	1
	Chương 6. Việt Nam từ đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI
	Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)
	2
(0,5)
	 
	 
	 
	 
	1/2
(1,0)
	 
	1/2
(1,0)

	
	
	Bài 20. Việt Nam thời Lê sơ (1428 - 1527)
	2
(0,5)
	 
	4
(1,0)
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chương 7. Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
	Bài 21. Vùng đất phía Nam
	2
(0,5)
	 
	2
(0,5)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số câu hỏi
	6
(1,5)
	0
	6
(1,5)
	0
	0
	1/2
(1,0)
	0
	1/2
(1,0)

	Tỉ lệ
	15%
	15%
	10%
	10%

	Tổng hợp chung
	30%
	25%
	35%
	10%


ĐỀ BÀI
A/ PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 ĐIỂM)
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
Lựa chọn đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây!
Câu 1. Châu Đại Dương nằm hoàn toàn ở
A. Đại Tây Dương.
B. Thái Bình Dương.
C. Bắc Băng Dương.
D. Ấn Độ Dương.
Câu 2. Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và
A. quần đảo Niu Di-len, các chuỗi đảo núi lửa và chuỗi đảo san hô.
B. quần đảo Niu Di-len, Thái Bình Dương, chuỗi đảo Mi-crô-nê-di.
C. quần đảo Niu Di-len, Thái Bình Dương, chuỗi đảo Mê-la-nê-di.
D. quần đảo Niu Di-len, Ấn Độ Dương, chuỗi các đảo Pô-li-nê-di.
Câu 3. Đường chí tuyến Nam chạy qua nơi nào sau đây ở châu Đại Dương?
A. Chuỗi đảo Mi-crô-nê-di.
B. Quần đảo Niu Di-len.
C. Chuỗi đảo Mê-la-nê-di.
B. Lục địa Ô-xtrây-li-a.
Câu 4. Sườn đông dãy Trường Sơn Ô-xtrây-li-a có khí hậu
A. cận nhiệt đới, mùa nhiều.
B. cận xích đạo, nóng ẩm.
C. nhiệt đới ẩm, mưa nhiều.
D. nhiệt đới lục địa, ít mưa.
Câu 5. Quốc gia nào trong số các quốc gia sau đây của châu Đại Dương có tỉ lệ dân thành thị thấp nhất?
A. Ô-xtrây-li-a.
B. Pa-pua Niu Ghi-nê.
C. Va-nu-a-tu.
D. Niu Di-len.
Câu 6. Người Pô-li-nê-diêng sống chủ yếu trên các đảo ở
A. Tây Thái Bình Dương.
B. Đông Thái Bình Dương.
C. xung quanh và ở Ô-xtrây-li-a.
D. gần và trên quần đảo Niu Di-len.
Câu 7. Quốc gia nào sau đây có trình độ phát triển cao nhất châu Đại Dương?
A. Pa-pua Niu Ghi-nê.
B. Ô-xtrây-li-a.
C. Niu Di-len.
D. Va-nu-a-tu.
Câu 8. Châu Nam Cực có diện tích khoảng
A. 12 triệu km2.
B. 13 triệu km2.
C. 14 triệu km2.
D. 15 triệu km2.
Câu 9. Châu Nam Cực giàu có những loại khoáng sản nào sau đây?
A. Vàng, kim cương, đồng, chì.
B. Vàng, đồng, sắt, khí tự nhiên.
C. Than đá, sắt, đồng, dầu mỏ.
D. Than đá, vàng, đồng, manga.
Câu 10. Vùng Nam Cực là nơi có
A. áp thấp trị số xuống rất thấp.
B. gió bão nhiều nhất thế giới.
C. nhiệt độ luôn nằm trên 0°C.
D. lượng mưa tương đối nhiều.
Câu 11. Mem-phít là đô thị của quốc gia cổ đại nào sau đây?
A. Ai Cập.
B. Lưỡng Hà.
C. Ấn Độ.
D. Trung Quốc.
Câu 12. Một trong những vai trò của đô thị đối với các nền văn minh cổ đại phương Đông là
A. gắn liền với sự hưng thịnh và suy tàn của các nền văn minh.
B. tạo cơ sở quan trọng dẫn tới sự hình thành các quốc gia cổ đại.
C. điển hình của thể chế dân chủ chủ nô ở phương Đông cổ đại.
D. giúp nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.
II. Tự luận (2,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Hãy phân tích phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở Ô-xtrây-li-a.
B/ PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 ĐIỂM)
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
Lựa chọn đáp án đúng cho những câu hỏi dưới đây!
Câu 1. Cuối năm 1426, nghĩa quân Lam Sơn đã giành được thắng lợi tại
A. Tân Bình - Thuận Hóa.
B. Tốt Động - Chúc Động.
C. Chi Lăng - Xương Giang.
D. Ngọc Hồi - Đống Đa.
Câu 2. Hai câu thơ “Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần/ Lúc Khôi Huyện quân không một đội” trong Bình Ngô Đại cáo cho em biết về điều gì?
A. Khó khăn của nghĩa quân Lam Sơn trong buổi đầu khởi nghĩa.
B. Sự thống trị hà khắc, tàn bạo của nhà Minh đối với người Việt.
C. Tinh thần quyết tâm chống giặc Minh của nghĩa quân Lam Sơn.
D. Những chiến thắng lưu danh sử sách của nghĩa quân Lam Sơn.
Câu 3. Hệ tư tưởng nào chiếm địa vị độc tôn trong xã hội Đại Việt thời Lê sơ?
A. Phật giáo.            
B. Đạo giáo.         
C. Nho giáo.     
D. Hồi giáo.
Câu 4. Một trong những danh nhân văn hóa tiêu biểu của Đại Việt thời Lê sơ là
A. Nguyễn Trãi.                                      
B. Chu Văn An.
C. Nguyễn Du.
D. Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Câu 5. Vua Lê Thánh Tông cho dựng bia tiến sĩ ở Văn Miếu (năm 1484) nhằm mục đích gì?
A. Ghi chép lại các sự kiện trọng đại của quốc gia.
B. Quy định lại chế độ thi cử của nhà nước Đại Việt.
C. Tôn vinh những người đỗ đạt cao trong các kì thi.
D. Ca ngợi công lao trị quốc của các vị vua nhà Lê.
Câu 6. Nguyên nhân nào khiến số lượng nô tì giảm dần dưới thời Lê sơ?
A. Vua Lê Thánh Tông ban hành chính sách “hạn nô”.
B. Pháp luật nhà Lê hạn chế việc cưỡng bức dân tự do thành nô tì.
C. Đời sống nhân dân ấm no nên không còn ai phải bán mình làm nô tì.
D. Các gia đình quan lại, quý tộc không còn cần tới lực lượng nô tì phục vụ.
Câu 7. Đọc đoạn tư liệu sau và trả lời câu hỏi:
Tư liệu. Năm 1473, vua Lê Thánh Tông căn dặn Lê Cảnh Huy và các quan: “Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ? Phải cương quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần, nếu họ không nghe còn có thể sai sứ sang tận triều đình của họ, trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu người nào dáp đem một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc, thì phải tội chu di”
Câu hỏi: Lời căn dặn trên của vua Lê Thánh Tông đã phản ánh điều gì?
A. Vua Lê Thánh Tông nắm trong tay toàn bộ quyền hành quản lí đất nước.
B. Nhà Lê sơ chú trọng bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn của lãnh thổ.
C. Nhà Lê quyết tâm kháng chiến chống quân Minh, bảo vệ nền độc lập dân tộc.
D. Pháp luật thời Lê sơ chỉ chú trọng bảo vệ quyền lợi của nhà vua và hoàng tộc.
Câu 8. Nhà Lê sơ ban hành chế độ “quân điền” nhằm
A. khuyến khích khai hoang, mở rộng diện tích sản xuất.
B. khơi thông sông ngòi, đào đắp các công trình thủy lợi.
C. khuyến khích vương hầu, quý tộc lập các điền trang.
D. chia lại ruộng công ở các làng xã cho nông dân cày cấy.
Câu 9. Từ nửa sau thế kỉ XIII đến đầu thế kỉ XV, Vương quốc Chăm-pa
A. được thành lập.
B. bước vào giai đoạn ổn định.
C. lâm vào khủng hoảng, suy thoái.
D. bị Chân Lạp thôn tính.
Câu 10. Trong các thế kỉ X - XVI, cư dân Chăm-pa và cư dân vùng đất Nam Bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu từ
A. văn hóa Ấn Độ.
B. văn hóa Đại Việt.
C. văn hóa Chân Lạp.
D. văn hóa Trung Quốc.
Câu 11. Biểu hiện nào dưới đây cho thấy sự phát triển của kinh tế Chăm-pa trong các thế kỉ X đến XV?
A. Khai thác lâm sản là ngành kinh tế chủ yếu của cư dân.
B. Thương mại đường biển là ngành kinh tế giữ vai trò chủ đạo.
C. Thương cảng Thị Nại trở thành địa điểm giao thương sầm uất.
D. Thương cảng Óc Eo trở thành trung tâm buôn bán của khu vực.
Câu 12. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về vùng đất Thủy Chân Lạp trong các thế kỉ X đến thế kỉ XVI?
A. Cư dân đông đúc, là vùng đất trọng tâm của vương quốc Chân Lạp.
B. Cư dân ít, gần như không có sự quản lý của triều đình Chân Lạp.
C. Trên danh nghĩa, Thủy Chân Lạp bị đặt dưới sự cai trị của Xiêm.
D. Triều đình Chân Lạp thiết lập chế độ cai trị hà khắc, chặt chẽ.
II. Tự luận (2,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm):
a. Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
b. Đánh giá vai trò của Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
A/ PHÂN MÔN ĐỊA LÍ (5,0 ĐIỂM)
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	1-B
	2-A
	3-B
	4-C
	5-B
	6-B
	7-B
	8-C
	9-C
	10-B

	11-A
	12-A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. Tự luận (2,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở Ô-xtrây-li-a:
- Phát triển mạnh mẽ công nghiệp khai thác dựa trên nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú: than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, ni-ken, vàng, đồng, bô-xit, u-ra-ni-um, đá quý,…
- Xuất khẩu phần lớn than, dầu mỏ, khí đốt và đá quý.
- Ô-xtrây-li-a đã giảm tốc độ khai thác khoáng sản trong những năm gần đây trước nguy cơ suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường
B/ PHÂN MÔN LỊCH SỬ (5,0 ĐIỂM)
I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm
	1-B
	2-A
	3-C
	4-A
	5-C
	6-B
	7-B
	8-D
	9-B
	10-A

	11-C
	12-B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. Tự luận (2,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm):
* Yêu cầu a)
- Nguyên nhân thắng lợi:
+ Truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc.
+ Vai trò lãnh đạo và nghệ thuật quân sự tài tình, sáng tạo của bộ Chỉ huy nghĩa quân mà đại diện là: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích..
- Ý nghĩa lịch sử:
+ Chấm dứt 20 năm đô hộ của nhà Minh, khôi phục hoàn toàn độc lập dân tộc;
+ Đưa đến sự thành lập của vương triều Lê sơ; mở ra thời kì phát triển mới của Đại Việt
* Yêu cầu b)
+ Lê Lợi là người chỉ huy tối cao của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
+ Nguyễn Trãi là nhà cố vấn, là người phò tá đắc lực của Lê Lợi, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của nghĩa quân; ông cũng là tác giả của Bình Ngô Đại cáo,…
+ Nguyễn Chích có đóng góp quan trọng trong việc đưa ra chủ trương tạm rời Thanh Hóa chuyển vào Nghệ An sau đó quay ra đánh Đông Đô.
